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THÔNG BÁO 
Về việc thu học phí Học kỳ I, năm học 2025-2026 

đối với Khóa tuyển sinh 2024 trở về trước 

 

Căn cứ Nghị định số 238/2025/NĐ-CP ngày 03/9/2025 của Chính phủ Quy định 

về Chính sách học phí, miễn giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học tập và giá dịch vụ 

trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo để làm cơ sở xem xét về mức học phí theo quy định. 

Căn cứ Thông báo số 17/TB-KHTC ngày 01/7/2025 của Trưởng phòng Phòng Kế 

hoạch Tài chính (KHTC), Trường Đại học Quốc tế (ĐHQT) về việc áp dụng đồng tiền 

Việt Nam (VNĐ). 

Trường ĐHQT thông báo cho sinh viên (SV) và học viên (HV) có đăng ký môn 

học Học kỳ I năm học 2025-2026 về việc đóng học phí như sau: 

1. Mức thu học phí hệ Đại học 

1.1. Chương trình đào tạo do Trường ĐHQT cấp bằng 

1.1.1. Đối với các Khóa tuyển sinh 2024 trở về trước 

a) Các môn tiếng Anh 

- Chương trình tiếng Anh tăng cường (các môn IE): 875.000VNĐ/tín chỉ.   

- Chương trình tiếng Anh học thuật (các môn AE): 550.000VNĐ/tín chỉ. 

b) Các môn chuyên ngành và cơ sở ngành 

Chương trình đào tạo do Trường ĐHQT cấp bằng: 1.450.000VNĐ/tín chỉ. 

c) Các môn khác  

- Các môn giảng dạy bằng tiếng Việt: 137.500VNĐ/tín chỉ. 

- Các môn Giáo dục Thể chất: 189.000VNĐ/tín chỉ. Riêng môn bơi lội áp dụng 

mức thu: 241.500VNĐ/tín chỉ. 

- Các môn Giáo dục Quốc phòng: 1.550.000VNĐ/SV. 

1.2. Chương trình liên kết đào tạo do Trường nước ngoài cấp bằng 

1.2.1 Các môn tiếng Anh 

- Chương trình tiếng Anh tăng cường (các môn IE): 875.000VNĐ/tín chỉ.   

- Chương trình tiếng Anh học thuật (các môn AE): 550.000VNĐ/tín chỉ. 



2 

 

1.2.2 Các môn khác  

- Các môn giảng dạy bằng tiếng Việt: 137.500VNĐ/tín chỉ. 

- Các môn Giáo dục Thể chất: 189.000VNĐ/tín chỉ. Riêng môn bơi lội áp dụng 

mức thu: 241.500VNĐ/tín chỉ. 

- Các môn Giáo dục Quốc phòng: 1.550.000VNĐ/SV. 

1.2.3 Các môn chuyên ngành và cơ sở ngành 

a) Chương trình liên kết 2+2, do Trường nước ngoài cấp bằng 

- Giai đoạn 1 (2 năm đầu) học tại Trường ĐHQT: 2.050.000 VNĐ/tín chỉ; 

- Giai đoạn 2 (2 năm cuối) học tại Trường Đại học đối tác: Theo mức học phí của 

trường đối tác. 

b) Chương trình liên kết 4+0, do Trường Đại học West of England cấp bằng 

- Năm thứ nhất và năm thứ hai: 2.050.000 VNĐ/tín chỉ; 

- Năm thứ ba: 3.750.000 VNĐ/tín chỉ; 

- Năm thứ tư: 3.875.000 VNĐ/tín chỉ. 

c) Chương trình liên kết 2+2; 3+1 do Trường đại học Deakin cấp bằng: 

- Năm thứ nhất và năm thứ hai: 2.050.000 VNĐ/tín chỉ; 

- Năm thứ ba: 3.375.000 VNĐ/tín chỉ. 

d) Chương trình Quản trị kinh doanh mô hình 4+0 liên kết với Đại học Andrews: 

- Căn cứ vào Phụ lục 03/AU-IU VNU HCMC của Thỏa thuận hợp tác giữa 

Trường ĐHQT và Trường Đại học Andrews (AU) ký ngày 22/07/2024.  

- Căn cứ thông báo tỷ giá ngoại tệ của ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và 

Phát triển Việt Nam ngày 10/9/2025: 1 USD = 26.482 đồng (Hai mươi sáu nghìn bốn 

trăm tám mươi hai đồng). 

- Các khóa từ năm 2019 đến năm 2025: 3.098.394VNĐ/tín chỉ. 

đ) Chương trình Quản trị kinh doanh UCP (2+2): 3.000.000 VNĐ/tín chỉ. 

2. Mức thu học phí hệ Sau Đại học  

2.1 Chương trình đào tạo do Trường ĐHQT cấp bằng 

2.1.1 Áp dụng cho khóa tuyển sinh từ năm 2023 

2.1.1.1 Chương trình đào tạo thạc sĩ 

TT Tên ngành 

Số tín chỉ 

chương 

trình 

Mức thu  

học phí 

toàn khóa 

Mức thu học 

phí theo tín 

chỉ  

Ghi chú 

OGA
Highlight

OGA
Highlight



3 

 

(VNĐ) (VNĐ/tín chỉ) 

1 Quản trị Kinh doanh 60 193.500.000  3.225.000  

2 

Quản lý Công (chương 

trình giảng dạy bằng 

Tiếng Việt) 

60 60.000.000  1.000.000  

 

3 Công nghệ Sinh học 60 91.200.000  1.520.000  
 

4 Kỹ thuật Y sinh 60 98.400.000  1.640.000  
 

5 Công nghệ Thực phẩm 60 98.400.000  1.640.000  
 

6 

Kỹ thuật Hệ thống 

Công nghiệp 
60 98.400.000  1.640.000  

 

7 Kỹ thuật Điện tử 60 98.400.000  1.640.000   

8 Kỹ thuật xây dựng 60 98.400.000 1.640.000  

9 

Quản lý Công nghệ 

Thông tin (chương 

trình giảng dạy bằng 

Tiếng Việt) 

61 80.000.000  1.311.475  

 

10 
Logistics và Quản lý 

Chuỗi cung ứng 
60 98.400.000  1.640.000  

 

11 Công nghệ Thông tin 63 98.400.000  1.561.905  
 

 

2.1.1.2 Chương trình đào tạo Tiến sĩ:  

TT Tên ngành 

Số tín 

chỉ 

chương 

trình 

Mức thu  

học phí 

toàn khóa 

(VNĐ) 

Mức thu học 

phí theo tín chỉ 

(VNĐ/tín chỉ) 

Ghi chú 

1 

Quản lý Công 

(chương trình 

giảng dạy bằng 

Tiếng Việt) 

90 180.000.000 2.000.000 

 

2 90 211.500.000 (1) 2.350.000 
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TT Tên ngành 

Số tín 

chỉ 

chương 

trình 

Mức thu  

học phí 

toàn khóa 

(VNĐ) 

Mức thu học 

phí theo tín chỉ 

(VNĐ/tín chỉ) 

Ghi chú 

Quản trị Kinh 

doanh 

120 282.000.000 (2) 

Đào tạo 

theo 

Phương 

thức 1 

92 211.500.000 (1) 

2.300.000 

Đào tạo 

theo 

Phương 

thức 2 
122 282.000.000 (2) 

3 
Công nghệ Sinh 

học 

90 228.000.000 (1) 

2.533.000 

 

122 304.000.000 (2) 

4 Kỹ thuật Y sinh 

90 246.000.000 (1) 

2.733.000 

120 328.000.000 (2) 

5 
Kỹ thuật Hệ thống 

Công nghiệp 

90 246.000.000 (1) 

2.733.000 

120 328.000.000 (2) 

 Ghi chú: (1) chương trình 3 năm dành cho đối tượng có bằng thạc sĩ. 

           (2) chương trình 4 năm dành cho đối tượng có bằng đại học. 

2.1.1.3 Môn Triết học  

Chương trình đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ do trường ĐHQT cấp bằng: 250.000 VNĐ/tín 

chỉ. 

2.2 Chương trình liên kết đào tạo do trường nước ngoài cấp bằng 

2.2.1 Chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh liên kết với Đại học Andrews 

Căn cứ vào phụ lục 03/AU-IU VNU HCMC của Thỏa thuận hợp tác giữa Trường 

ĐHQT và Trường Đại học Andrews (AU) ký ngày 22/07/2024. 

Học viên đóng học phí theo thông báo riêng áp dụng tỷ giá tại thời điểm thông báo 

học phí. 

3. Phương thức và thời hạn đóng học phí: 

3.1 Thời hạn đóng học phí 

OGA
Highlight



5 

 

Đối với SV: hoàn thành việc đóng học phí Học kỳ I năm học 2025-2026 trước 

ngày 05/10/2025. 

Đối với HV: hoàn thành việc đóng học phí Học kỳ I năm học 2025-2026 trước 

ngày 15/10/2025. 

Lưu ý: SV, HV đóng đúng số tiền học phí trên phần mềm quản lý học phí 

Edusoft. Nếu SV, HV đóng dư, nhà trường sẽ không hoàn trả mà hệ thống sẽ tự 

động bảo lưu số tiền dư sang học kỳ tiếp theo. 

SV, HV phải hoàn thành đầy đủ học phí đúng hạn theo quy định để có tên 

trong danh sách lớp học của Học kỳ I năm học 2025-2026. 

Trường hợp SV thực sự khó khăn về tài chính, chưa hoàn thành được nghĩa vụ 

đóng học phí theo đúng thời hạn quy định, Phòng KHTC sẽ giải quyết gia hạn với điều 

kiện SV đã đóng được ít nhất 50% học phí trước ngày 29/9/2025. Sau thời gian trên, 

mọi lý do đều không được giải quyết.  

3.2 Phương thức đóng học phí  

- Đối với Hệ Đại học: SV đăng nhập vào “trang cá nhân” tại website 

https://edusoftweb.hcmiu.edu.vn để xem học phí; 

- Đối với Hệ Sau Đại học: HV đăng nhập vào “trang cá nhân” tại website 

https://edusoftmaster.hcmiu.edu.vn để xem học phí 

 3.2.1 Phương thức chuyển khoản bằng hình thức “MÃ ĐỊNH DANH” 

SV, HV đóng học phí bằng hình thức chuyển khoản theo thông tin sau: 

Ngân hàng: ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (BIDV) 

Số tài khoản: MÃ SỐ CỐ ĐỊNH + MÃ SỐ SV/HV 

- Đối với SV hệ Đại học: 963130 + Mã số SV (VD: 963130BABAIU23777) 

- Đối với HV hệ Sau đại học: 963129 + Mã số HV (VD: 963129MBAIU23777) 

Sau khi nhập số tài khoản hệ thống tự động hiện tên SV/HV 

Số tiền: SV, HV nhập số tiền cần đóng 

Nội dung:  MSSV/MSHV – Họ và tên – Nộp học phí HK… 

3.2.2 Phương thức chuyển khoản bằng hình thức thông thường 

SV, HV chọn một trong các tài khoản giao dịch của Nhà trường như sau: 

a) Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank – VCB) 

https://edusoftweb.hcmiu.edu.vn/
https://edusoftmaster.hcmiu.edu.vn/
OGA
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Tên tài khoản: TRUONG DAI HOC QUOC TE 

Số tài khoản: 007.100.5999.999 

Tại: Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh TP.HCM 

Số tiền: …VNĐ 

Nội dung:  MSSV/MSHV – Họ và tên – Nộp học phí HK… 

 

 

b) Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) 

Tên tài khoản: TRUONG DAI HOC QUOC TE 

Số tài khoản: 3140035267 

Tại: Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Đông SG 

Số tiền: …VNĐ 

Nội dung:  MSSV/MSHV – Họ và tên – Nộp học phí HK… 

 

3.2.3 Phương thức thanh toán trực tuyến qua cổng thanh toán của nhà trường 

Dự kiến áp dụng vào tháng 10/2025.  

Thực hiện theo hướng dẫn của Phòng KHTC trên website: 

https://khtc.hcmiu.edu.vn. 

4. Tổ chức thực hiện 

4.1 Nghĩa vụ và xử lý vi phạm quy định đóng học phí 

SV, HV phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng học phí đúng thời hạn theo quy định 

này.  

Trước thời gian đăng ký môn học, SV, HV còn nợ học phí của các học kỳ trước sẽ 

không được phép đăng ký môn học của học kỳ tiếp theo. 

SV, HV không hoàn thành học phí đúng hạn theo quy định sẽ không có tên trong 

danh sách lớp học của Học kỳ I năm học 2025-2026. 

Phòng KHTC chuyển cho Phòng Công tác Sinh viên, Phòng Bảo đảm Chất lượng 

Giáo dục và Khảo Thí, Phòng Đào tạo Đại học, Phòng Đào tạo Sau Đại học và các Khoa, 

Bộ môn danh sách nợ học phí sau mỗi đợt thu để xử lý theo quy định. 

4.2 Trách nhiệm các đơn vị liên quan 

4.2.1 Phòng Kế hoạch Tài chính 

Có trách nhiệm thông báo thời gian, phương thức thu và trực tiếp tổ chức thu học 

phí của SV, HV trong toàn trường. 

Ban hành thông báo nhắc nợ và nhắc nhở SV, HV đóng học phí. 
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Cung cấp danh sách chưa đóng học phí cho Phòng Đào tạo Đại học, Phòng Đào 

tạo Sau Đại học, Phòng Công tác Sinh viên, Phòng Bảo đảm Chất lượng Giáo dục và 

Khảo thí sau khi hết thời hạn đóng học phí theo quy định. 

4.2.2 Phòng Đào tạo Đại học, Đào tạo Sau Đại học 

Chịu trách nhiệm trong việc đăng ký môn học của SV và lên danh sách lớp học. 

Phối hợp cung cấp thông tin để Phòng KHTC xây dựng mức học phí cho các 

chương trình học. 

Phối hợp đăng thông báo học phí để SV, HV đóng học phí 

Lập danh sách người học không đóng học phí và tiến hành xử lý học vụ theo Quy 

định 

4.2.3 Phòng Công Tác Sinh viên 

Đánh giá điểm rèn luyện đối với SV, HV chậm nộp học phí sau khi Phòng KHTC 

tổng hợp danh sách. 

4.2.4  Phòng Bảo đảm Chất lượng Giáo dục và Khảo thí 

Có trách nhiệm tổ chức các kỳ thi theo quy định hiện hành. 

4.2.5 Khoa và các Bộ môn 

Có trách nhiệm tổ chức thi, phối hợp thông báo, nhắc nhở sinh viên đóng học phí. 

4.2.6 Phòng Quan hệ Đối ngoại 

Có trách nhiệm theo dõi, nhắc nhở SV quốc tế đóng học phí. 

4.2.7 Phòng Hợp tác Đào tạo Nước ngoải 

Có trách nhiệm theo dõi, nhắc nhở SV đóng học phí. 

Mọi thông tin chi tiết, SV, HV vui lòng liên hệ: 

Phòng KHTC - Phòng O2.701 - Trường ĐHQT, Khu phố 33, Phường Linh Xuân, 

Thành phố Hồ Chí Minh - Điện thoại:  02837244270 – Số máy lẻ: 3837 hoặc 3420, 

email: khtc@hcmiu.edu.vn. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 

- Ban Giám hiệu (để biết); 

- P.ĐTSĐH (để phối hợp); 

- P.ĐTĐH (để phối hợp); 

- P.BĐCLGD&KT, P.CTSV, Khoa và các Bộ môn  

(để biết và thông báo đến SV); 

- Lưu: VT, KHTC. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Lê Văn Thăng 
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